Tiết 1
BÀI 8: LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT
(3 tiêt)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Phân tích được khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật;
- Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống diễn ra.
2. Năng lực
Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp
Năng lực chuyên biệt:
-  Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật.
- Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể.
Năng lực số phát triển: Biết tìm kiếm và đánh giá thông tin, tài liệu, học liệu.
3. Phẩm chất
- Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tích cực luyện tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Tranh ảnh địa hình địa vật.
- Súng AK 4 – 5  khẩu
- Tạo địa hình để luyện tập.
2. Học sinh:
- Đọc bài 7 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp.
- Súng gỗ. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới qua câu hỏi mở đầu: 
[image: ]c. Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi
d. Tổ chức thực hiện: 
Kiểm tra bài cũ:
 - Nêu trường hợp vận dụng và thực hiện các động tác đi khom, chạy khom, bò cao, lê, trườn, vọt tiến? ( mỗi động tác gọi 1 học sinh ).
Giới thiệu nội dung mới: Phần I lý thuyết “ Lợi dụng địa hình địa vật ”.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: I. CÁC LOẠI ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
a. Mục tiêu:Giúp HS tìm hiểu khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ, địa hình trống trải.
b. Nội dung: HS đọc SGK, dựa vào hiểu biết của mình hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ, địa hình trống trải.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi:
- HS có mấy loại địa hình địa vật?
- Như thế nào là địa hình che khuất?
- Như thế nào là địa hình che đỡ?
- Thế nào là địa hình trống trải?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Nghiên cứu Sgk, suy nghĩ, thảo luận và trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện HS trả lời, cả lớp nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, chốt kiến thức
	I. CÁC LOẠI ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
1. Vật che khuất
Vật che khuất là những vật có thể che giấu được hành động, nhưng không thế chống đỡ đạn bắn thẳng, Mảnh văng (bom, pháo, cối, lựu đạn) như: bụi cây, bụi cỏ rậm, mành, rèm,... 
2. Vật che đỡ
Là những vật chống đỡ được đạn bắn thẳng, mảnh bom (đạn pháo, cối, lựu đạn...) của địch, đồng thời che kín được hành động như địa hình, địa vật che khuất như: Mô đất, gốc cây, bờ ruộng, vật kiến trúc kiên cố...
3. Địa hình trống trãi
- Là những nơi không có vật che khuất hoặc che đỡ như: bãi bằng phẳng, đồi trọc, mặt đường...


Hoạt động 2: II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT 
a. Mục tiêu:Giúp HS tìm hiểu ý nghĩa và yêu cầu của việc lợi dụng địa hình, địa vật che khuất
b. Nội dung: HS đọc SGK, dựa vào hiểu biết của mình hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: ý nghĩa và yêu cầu và cách lợi dụng địa hình, địa vật khuất.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi:
- Lợi dụng địa hình, địa vật để làm gi?
- Để thực hiện tốt điều đó yêu cầu chúng ta phải như thế nào?
- làm mẫu động tác lợi dụng địa hình địa vật che khuất?
. Bước 1:Làm nhanh khái quát động tác.
   . Bước 2: Làm chậm phân tích từng cử động.
   . Bước 3: Làm tổng hợp có khẩu lệnh.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Nghe kết hợp với quan sát để nắm nội dung nguyên tắc, động tác

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS: thực hành động tác trên thực địa 
Giáo viên gọi vài học sinh ra thực hiện, các tiểu đội còn lại nhìn để cho nhận xét đóng góp.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV: đánh giá cách thực hành của HS
	II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT 
1. Ý nghĩa, yêu cầu
Ý nghĩa: Lợi dụng địa hình địa vật để che giấu hành  động chiến đấu, dùnng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi bảo vệ mình.
- Yêu cầu: Theo dõi được địch nhưng địch khó phát hiện ta; tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta, hành động phải bí mặt, khéo léo, thận trọng: nguy trang phải phủ hợp với máu sắc địa hình, địa vật xung quanh; không làm thay đổi hình dáng, màu sắc và rung động vật lợi dụng; tránh lợi dụng địa vật đột xuất.
2. Cách lợi dụng
a) Lợi dụng vật che khuất
- Mục đích lợi dụng: Để giữ kín hành động khi quan sát, vận động, ẩn nấp hoặc làm công sự, vật cản trở, bố trí chông, mìn, cạm bẫy,... để diệt địch.
- Vị trí lợi dụng: Phải tuỳ theo độ kín đáo và màu sắc của vật lợi dụng, thời tiết ánh sáng,... mà có thể lợi dụng phía sau, bên cạnh hoặc phía trước, sát gần hoặc xa vật lợi dụng.
+ Đối với vật che khuất kín đáo, dù điều kiện thời tiết ánh sáng, màu sắc như thế nào đều có thể lợi dụng phía sau vật. Ban đêm, nếu vật lợi dụng có màu sắc tương đồng với trang phục của người thì có thể lợi dụng cả bên cạnh hoặc phía trước.
+ Đối với vật che khuất không thật sự kín đáo, chủ yếu là lợi dụng phía sau. Nếu phía địch có ánh sáng nhiều hơn phía ta, có thể lợi dụng sát gần vật; nếu ánh sáng phía ta nhiều hơn phía địch thì không nên lợi dụng. Nếu phía ta và địch có ánh sáng đều nhau, phải lợi dụng xa vật một khoảng cách thích hợp.
- Tư thế, động tác khi lợi dụng:
+ Khi vận động: Tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp, to hay nhỏ để vận dụng các tư thế cho phù hợp như đi khom, bò, lê, trườn nhưng đều phải thấp và nhỏ hơn vật lợi dụng.
+ Khi ẩn nấp: Tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp, to hay nhỏ để vận dụng các tư thế cho phù hợp như đứng, quỳ, nằm,... nhưng đều phải thấp và nhỏ hơn vật lợi dụng.
+ Hành động khi lợi dụng phải hết sức bí mật, khéo léo, thận trọng, không làm rung động, thay đổi hình dạng và màu sắc của vật lợi dụng.
- Chú ý: + Trường hợp lợi dụng để làm công sự, bố trí vật cản để tiêu diệt địch, phải chọn nơi kín đáo, bất ngờ, tiện nguỵ trang, địch khó phát hiện.
+ Khi đã dùng vũ khí (bắn súng, ném lựu đạn,...) tiêu diệt địch, bị địch phát hiện phải nhanh chóng rời khỏi vị trí đó, tiếp tục lợi dụng vật khác.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (20 phút)
a. Mục tiêu:Củng cố kiến thức, giúp HS luyện tập các kiến thức đã học
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để trả lời các câu hỏi và thực hành luyện tập luyện tập 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, quá trình luyện tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Câu hỏi:  Điểm giống nhau và khác nhau giữa vặt che khuất và vật che đỡ là gì?
- Tổ chức luyện tập: Theo đội hình tổ, nhóm , tiểu đội; giáo viên quan sát hướng dẫn và sửa sai.
+ Từng người trong đội hình tổ luyện tập theo 3 bước (tự nghiên cứu, tập chậm từng cử động, tập nhanh liên hoàn động tác).
* Đội hình luyện tập (học sinh nữ cho thực hiện cự ly ngắn hơn nam ).
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                 (Đích đến)

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:Học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS



Tiết 2
BÀI 8: LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT
(3 tiêt)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Phân tích được khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật;
- Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống diễn ra.
2. Năng lực
Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp
Năng lực chuyên biệt:
-  Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật.
- Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể.
3. Phẩm chất
- Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tích cực luyện tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: - Tranh ảnh địa hình địa vật; Súng AK 4 – 5  khẩu; Tạo địa hình để luyện tập.
2. Học sinh: Đọc bài 7 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a. Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: HS lắng nghe GV
d. Tổ chức thực hiện:  - Tập họp đội ngũ, kiểm tra sĩ số, trang phục. 
+ Đội hình tập trung




GV
=> Giới thiệu nội dung mới:   phần II thực hành “Lợi dụng địa hình địa vật”.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT (10 phút)
a. Mục tiêu:Giúp HS tìm hiểu cách lợi dụng địa hình, địa vật che khuất, che đỡ và vận động ở địa hình trống trải
b. Nội dung: HS đọc SGK, dựa vào hiểu biết của mình hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: cách lợi dụng địa hình, địa vật che khuất, che đỡ và vận động ở địa hình trống trải
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV:
+ Làm mẫu động tác lợi dụng địa hình địa vật che khuất che đỡ
+ Làm mẫu động tác vạn động ở địa hình trống trải
+ Làm mẫu động tác theo 3 bước:
. Bước 1:Làm nhanh khái quát động tác.
   . Bước 2: Làm chậm phân tích từng cử động.
   . Bước 3: Làm tổng hợp có khẩu lệnh.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Nghe kết hợp với quan sát để nắm nội dung nguyên tắc, động tác

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS: thực hành động tác trên thực địa 
Giáo viên gọi vài học sinh ra thực hiện, các tiểu đội còn lại nhìn để cho nhận xét đóng góp.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV: đánh giá cách thực hành của HS
	II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2. Cách lợi dụng
b) Lợi dụng vật che đỡ
- Mục đích lợi dụng: Lợi dụng vật che đỡ để che giấu hành động, tránh được đạn bắn thẳng, mảnh bom, mảnh đạn của địch gây ra.
- Vị trí lợi dụng:
+ Lợi dụng để che giấu hành động khi quan sát, vận động, ẩn nấp: vị trí lợi dụng cơ bản giống như lợi dụng vật che khuất kín đáo.
+ Lợi dụng để bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự, bố trí vật cản: vị trí lợi dụng chủ yếu ở phía sau hoặc phía sau bên phải vật.
- Tư thế, động tác khi lợi dụng:
+ Khi vận động, ẩn nấp: Tư thế động tác khi lợi dụng tương tự như khi lợi dụng vật che khuất.
+ Khi sử dụng vũ khí tiêu diệt địch: Tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp để vận dụng các tư thế đứng, quỳ, nằm bắn hoặc ném lựu đạn cho phù hợp, nhưng chủ yếu phải lấy yếu tố thuận lợi để tiêu diệt địch, đồng thời bảo vệ được mình.
c) Vượt qua địa hình trống trải
- Mục đích: Nhằm tránh địch phát hiện hoặc nếu có phát hiện vẫn khó phân biệt giữa ta và địa hình, địa vật xung quanh.
- Tư thế, động tác:
+ Khi vận động: Phải triệt để lợi dụng lúc địch sơ hở hoặc sương mù, khói bụi,... dùng động tác vọt tiến để nhanh chóng vượt qua. Ban đêm, nếu điều kiện không vọt tiến được thì nguỵ trang thích hợp, dùng tư thế thấp, nghiêng mình thu nhỏ mục tiêu, khéo léo, thận trọng tiến thẳng về hướng địch. Chú ý: người không nhấp nhô và không làm rung động nguỵ trang.
+ Khi ẩn nấp và quan sát: Chủ yếu lợi dụng địa hình, địa vật có màu sắc thích hợp, dùng tư thế thấp để thu nhỏ mục tiêu, hành động phải hết sức khôn khéo, thận trọng, không làm thay đổi hình dáng, tư thế một cách đột ngột và rung động nguỵ trang.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (20 phút)
a. Mục tiêu:Củng cố kiến thức, giúp HS luyện tập các kiến thức đã học
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để hoàn thành bài luyện tập
c. Sản phẩm: HS luyện tập các động tác lợi dụng địa hình địa vật
d. Tổ chức thực hiện: Theo đội hình tổ, nhóm , tiểu đội; giáo viên quan sát hướng dẫn và sửa sai.
+ Từng người trong đội hình tổ luyện tập theo 3 bước (tự nghiên cứu, tập chậm từng cử động, tập nhanh liên hoàn động tác).
* Đội hình luyện tập (học sinh nữ cho thực hiện cự ly ngắn hơn nam ).
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                 (Đích đến)
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:Học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS



Tiết 3
BÀI 8: LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT
(3 tiêt)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Phân tích được khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật;
- Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống diễn ra.
2. Năng lực
Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp
Năng lực chuyên biệt:
-  Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật.
- Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể.
3. Phẩm chất
- Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tích cực luyện tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: - Tranh ảnh địa hình địa vật; Súng AK 4 – 5  khẩu; Tạo địa hình để luyện tập.
2. Học sinh: Đọc bài 7 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a. Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: HS lắng nghe GV
d. Tổ chức thực hiện:  - Tập họp đội ngũ, kiểm tra sĩ số, trang phục. 
+ Đội hình tập trung





GV
=> Giới thiệu nội dung mới:   phần II thực hành “Lợi dụng địa hình địa vật”.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: giáo viên nêu lại kiến thức đã học và làm mẫu tổng hợp lại các cách thức lợi dụng địa hình địa vật (10 phút)
a. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu cách lợi dụng địa hình, địa vật che khuất, che đỡ và vận động ở địa hình trống trải
b. Nội dung: HS đọc SGK, dựa vào hiểu biết của mình hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: cách lợi dụng địa hình, địa vật che khuất, che đỡ và vận động ở địa hình trống trải
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV:
+ Làm mẫu động tác lợi dụng địa hình địa vật che khuất che đỡ
+ Làm mẫu động tác vạn động ở địa hình trống trải
 Bước 3: Làm tổng hợp có khẩu lệnh.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Nghe kết hợp với quan sát để nắm nội dung nguyên tắc, động tác
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS: thực hành động tác trên thực địa 
Giáo viên gọi vài học sinh ra thực hiện, các tiểu đội còn lại nhìn để cho nhận xét đóng góp.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV: đánh giá cách thực hành của HS
	II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2. Cách lợi dụng
a. Lợi dụng vật che khất

b. Lợi dụng vật che đỡ

c. lượt qua địa hình trống trải
 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (25 phút)
a. Mục tiêu:Củng cố kiến thức, giúp HS luyện tập các kiến thức đã học
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để hoàn thành bài luyện tập
c. Sản phẩm: HS luyện tập các động tác lợi dụng địa hình địa vật
d. Tổ chức thực hiện: Theo đội hình tổ, nhóm , tiểu đội; giáo viên quan sát hướng dẫn và sửa sai.
+ Từng người trong đội hình tổ luyện tập theo 3 bước (tự nghiên cứu, tập chậm từng cử động, tập nhanh liên hoàn động tác).
* Đội hình luyện tập (học sinh nữ cho thực hiện cự ly ngắn hơn nam ).
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                 (Đích đến)


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a. Mục tiêu:Học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS







image1.png
Theo em, chién sT trong hinh 8.1 loi dung bui cay, u dat dé lam gi?

o





image2.wmf

